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DIỄN ĐÀN
Trò chuyện với bác sĩ Thú Y

ATSH là những biện pháp thực hành trong chăn nuôi nhằm ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập vào đàn 
vật nuôi. Hộ chăn nuôi áp dụng tốt ATSH thì nguy cơ gia súc mắc bệnh LMLM thấp hơn so với hộ chăn 
nuôi không áp dụng ATSH. 

Khi tiêm vắc-xin phòng bệnh LMLM, cơ thể gia súc sẽ sản sinh đáp ứng miễn dịch và có thể đạt hiệu 
giá kháng thể bảo hộ chống lại sự xâm nhiễm của vi rút LMLM. Tuy nhiên điều này phụ thuộc chủ yếu 
vào nhiều yếu tố như loại vắc-xin sử dụng (đồng chủng hoặc dị chủng, mức độ tương đồng của chủng 
vi rút trong vắc-xin so với vi rút LMLM ngoài thực địa, hàm lượng kháng nguyên trong vắc-xin 3PD50 
hoặc 6PD50); thời điểm tiêm (trên gia súc non hay gia súc trưởng thành vì có thể liên quan kháng thể 
truyền từ gia súc mẹ sang gia súc con),... Chính vì vậy có ít nghiên cứu chứng minh gia súc tiêm vắc 
-xin LMLM tại hộ chăn nuôi áp dụng tốt ATSH có đáp ứng miễn dịch cao hơn gia súc tiêm phòng tại 
hộ chăn nuôi không áp dụng ATSH.

Trong phòng chống LMLM nên làm tốt cả 2 biện pháp chăn nuôi ATSH và tiêm phòng đầy đủ vắc-xin 
LMLM, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát khác như mua con giống có nguồn gốc từ trang 
trại sạch bệnh LMLM, giám sát thường xuyên sức khỏe của vật nuôi, nâng cao nhận thức của người 
chăn nuôi về bệnh LMLM, ... Nếu chỉ làm tốt một hoặc một số biện pháp thì sẽ không đạt hiệu quả 
cao trong phòng bệnh LMLM.

Có sự khác nhau hay không về đáp ứng miễn dịch hoặc bảo
hộ của bệnh LMLM giữa hộ chăn nuôi áp dụng tốt an toàn
sinh học (ATSH) và hộ chăn nuôi không áp dụng ATSH?

Đề nghị Cục Thú y giám sát chặt chẽ sau tiêm phòng LMLM
và đánh giá tương đồng giữa kháng nguyên trong vắc-xin
LMLM với chủng vi rút LMLM thực địa.

Trong nhiều năm qua, Cục Thú y luôn chủ động đánh giá tương đồng vắc-xin LMLM đối với các loại 
vắc-xin LMLM đang sử dụng tại Việt Nam cũng như thực hiện đánh giá sau tiêm phòng vắc-xin LMLM. 
Cụ thể: 

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh LMLM giai đoạn 2016-2020, hàng 
năm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bố trí 2,04 tỷ đồng cho việc đánh giá sau tiêm 
phòng vắc-xin LMLM. Thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh LMLM giai đoạn 
2021-2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn tiếp tục đánh giá sau tiêm phòng LMLM 
hàng năm, tuy nhiên kinh phí thực hiện sẽ do địa phương chi trả theo Luật ngân sách nhà nước.

Đối với đánh giá tương đồng vắc-xin LMLM: Cục Thú y thường xuyên thu thập, gửi các mẫu vi rút 
LMLM tại Việt Nam đến các phòng thí nghiệm tham chiếu của Tổ chức thú y thế giới (OIE) về bệnh 
LMLM tại Anh, Argentina để nghiên cứu chuyên sâu và đánh giá tương đồng vắc-xin. Sau đó Cục Thú 
y tổng hợp kết quả và thông báo lưu hành vi rút LMLM tại Việt Nam và khuyến cáo sử dụng vắc-xin (từ 
1-2 lần/năm) để hỗ trợ các địa phương làm căn cứ để xây dựng kế hoạch tiêm phòng vắc-xin LMLM. 
Bên cạnh đó Cục Thú y còn hỗ trợ các công ty cung cấp vắc-xin LMLM tại Việt Nam gửi mẫu đến 
phòng thí nghiêm tham chiếu của OIE và thực hiện đánh giá hiệu quả vắc-xin LMLM tại thực địa.

Hội thảo trực
tuyến hàng quý

KHỐNG CHẾ BỆNH
XUYÊN BIÊN GIỚI:

YẾU TỐ QUYẾT
ĐỊNH CỦA MỘT
MẢNH GHÉP LỚN
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ẤN PHẨM TẶNG KHÔNG BÁN
Giấy phép xuất bản số 14/GP-XBBT ngày 02/03/2021 của Bộ Thông Tin và Truyền Thông
In số lượng 5.500 bản/kỳ, 4 kỳ/năm, khổ 19x26cm tại Công ty TNHH Châu Duy Nguyên, 55 Vũ Trọng Phụng, P. Tân Thành,
Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
In xong và nộp lưu chiểu tháng 9/2021
Chịu trách nhiệm xuất bản: GS.TS. ĐẬU NGỌC HÀO

Các quy định về phòng chống bệnh Dại tại Việt Nam đã được nêu đầy đủ, rõ ràng trong Luật thú y số 
79/2015/QH13, Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ban hành ngày 09/01/2007 của Chính phủ, trong đó 
nêu trách nhiệm cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước, Ủy ban nhân dân các cấp, của tổ chức và 
cá nhân nuôi động vật trong phòng, chống bệnh Dại.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có hướng dẫn chi tiết về phòng chống bệnh Dại trên động 
vật (tại Phụ lục 15, Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ban hành ngày 31/5/2016).

Việc xử phạt các vi phạm trong phòng, chống bệnh Dại được thực hiện theo Nghị định số 
90/2017/NĐ-CP ban hành ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Trường hợp vi phạm gây hậu quả nghiêm 
trọng thì phải xử lý theo Bộ luật Hình sự năm 2015, được bổ sung sửa đổi năm 2017.

 Trò chuyện với bác sĩ Thú Y

BS. Phạm Thành Long
BS Thạc sĩ Thú Y

Cục Thú Y Việt nam 

Nhà nước cần xây dựng Luật phòng, chống bệnh Dại
để có đủ căn cứ pháp lý triển khai các hoạt động một
cách hiệu quả theo các tiếp cận Một sức khỏe.


